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BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƯỜNG NĂM 2008 

(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)
    ĐVT: đồng/m2 

TT vị trí, khu vực  giá đất  

I Đất thị trấn Vĩnh Tường    

1 Đất 2 bên Trục đường Tỉnh lộ 304   

- Đoạn từ Ngã Từ TT Vĩnh Tường đến hết nhà Ông 
Sinh Sang 2,240,000 

- Đoạn giáp nhà Ông Sinh Sang đến hết nhà Ông 
Thức Hoàn 980,000 

- Đoạn tiếp giáp nhà ông Thức Hoàn đến hết phòng 
Tài Chính 850,000 

- Đoạn tiếp giáp Phòng Tài Chính đến đến Ngã 3 đi 
Yên Trình 910,000 

- Đọan từ Ngã 3 đi Yên Trình đến hết nhà ông Triển 850,000 

- Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Triển đi Ngã 3 Thượng 
Trưng đi Thổ Tang đến hết địa phận TT.Vĩnh Tường 850,000 

  Đoạn từ Ngã Tư Thị trấn đi đến hết nhà ông Sơn 
Lệnh 2,240,000 

  Đoạn từ giáp nhà ông Sơn Lệnh đến hết địa phận 
Thị trấn 850,000 

2 Đất 2 bên Trục đường Quốc lộ 2C   

- Đoạn từ Ngã 4 Thị trấn đến hết nhà ông Hùng sửa 
xe ( hướng đi Vĩnh Yên ) 2,240,000 

- Đoạn giáp từ nhà ông Hùng sữa xe đến hết nhà ông 
Định Hòa 980,000 

- Đoạn từ giáp nhà ông Định Hòa đến Bệnh viện Đa 
Khoa 910,000 

- Đoạn từ Ngã Tư Thị trấn đến giáp nhà ông Ninh ( 
hướng đi bến đò Vĩnh Thịnh ) 2,240,000 

- Đoạn từ nhà ông Ninh đến hết nhà ông Báo 980,000 

3 Khu dân cư mới thị trấn Vĩnh Tường gồm cả bên 
phải, bên trái    

- Đất 2 bên đường 19m, 13m  700,000 

- Đất còn lại thuộc khu dân cư mới 600,000 

4 Đất hai bên đường liên thôn thuộc Thị trấn 350,000 
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5 Đất còn lại thuộc Thị trấn 180,000 

II Đất thuộc địa bàn thị trấn thổ tang   

1 Đất 2 bên đường thuộc tuyến đường tỉnh lộ 304   

- Đoạn từ cửa hàng vàng bạc Thanh Bình đến nhà 
ông Minh Muộn 3,670,000 

- Đoạn từ nhà ông Thao đến hết nhà ông Ninh Thiếc ( 
hướng đi QL 2) 3,100,000 

- Đoạn từ nhà ông Ninh Thiếc đến hết nhà ông Thái 
Sổ 2,500,000 

- Đoạn từ giáp nhà ông Toàn Lan đến công ty Ngoại 
thương (Cũ) 2,500,000 

- Đoạn từ Vườn hoa đến hết nhà ông Năng Bình 2,500,000 

- 
 băng 1 đoạn từ nhà ông Bảy Tưởng đến hết địa 
phận xã Thổ Tang( thuộc khu vực cụm KT  - XH 
Tân Tiến) 

3,000,000 

- 
Đất băng 2, đoạn từ nhà ông Bảy Tưởng đến hết 
địa phận xã Thổ Tang ( thuộc cụm KT  - XH Tân 
Tiến) 

1,200,000 

- 
Đất  băng 3 đoạn từ nhà ông Bảy Tưởng đến hết 
địa phận xã Thổ Tang ( thuộc khu vực cụm KT  - XH 
Tân Tiến) 

1,000,000 

- Đoạn từ giáp Cửa hàng Vàng Bạc Thanh Bình đến 
hết nhà Ông Lan Vinh ( hướng đi cầu Hương) 3,580,000 

- Đoạn từ nhà ông Bao Hiền đến hết cầu Hương 2,500,000 

- Đoạn từ cầu Hương đến hết nhà ông Minh Phương 2,000,000 

- Đoạn từ Nhà ông Minh Phương ( đường đi TT Vĩnh 
Tường) đến hết địa phận xã Thượng Trưng. 1,200,000 

2 Đất 2 bên đường thuộc tuyến Thổ Tang đi Vĩnh 
Sơn:   

- Đoạn từ nhà ông Minh Muộn đến hết kho C33 2,200,000 

- Đoạn từ giáp kho C33 đến giáp công ty Vật tư(cũ)  2,200,000 

- Đoạn từ công ty Vật tư (cũ) đến giáp xã Vĩnh Sơn 900,000 

3 Đất 2 bên đường thuộc khu vực cửa hàng thương 
nghiệp:   

- Đoạn từ Ngã 3 đến công ty Thương Mại (cũ) 2,800,000 
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- Đoạn từ giáp công ty Thương Mại đến cầu Lê Xoay 2,000,000 

4 Đất khác thuộc thị trấn Thổ Tang   

- Đất hai bên đường Vòng tránh xã Thổ Tang từ Cây 
Xăng đến khu vật tư nông nghiệp (cũ) 1,500,000 

- Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Minh Phương đi 
Thượng Trưng đến hết địa phận xã Thổ Tang 1,200,000 

- Đất khu vực dân cư còn lại của Thổ Tang 450,000 

III Đất dân cư hai bên đường Quốc Lộ   

1 Khu Vực Chấn Hưng và Quốc Lộ 2A đến địa phận 
xã Bồ Sao:   

- Đoạn từ nhà ông Kiên Nga đến giáp nhà ông An ( 
đường đi Vĩnh Yên) 1,690,000 

- Đoạn từ giáp nhà ông An đến hết địa phận xã Chấn 
Hưng  1,530,000 

- Đoạn từ nhà ông Kiên Nga đến đường rẽ vào 
UNND xã Chấn Hưng 1,690,000 

- Đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Chấn Hưng dọc 
theo Quốc Lộ 2A đến giáp xã Nghĩa Hưng 1,390,000 

- 
Đoạn thuộc địa phận xã Chấn Hưng, Đại Đồng, từ 
xã Chấn Hưng dọc theo Quốc Lộ 2A đến hết địa 
phận xã Đại Đồng 

1,390,000 

- Đoạn thuộc xã Tân Tiến từ giáp xã Đại Đồng đến 
đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến 1,390,000 

- Đoạn  rẽ vào UBND xã Tân Tiến đến giáp Bưu Điện 2,430,000 

- Đoạn dọc Quốc Lộ 2A từ Ngã 4 Tân Tiến đến Cầu 
Trắng 2,430,000 

- Đoạn từ Cầu Trắng đến hết nhà ông Đoàn Lụa 1,530,000 

- Đoạn thuộc xã Lũng Hoà, dọc Quốc Lộ 2A từ nhà 
ông Đoàn Lụa đến hết địa phận xã Lũng Hoà 1,220,000 

- Đoạn Quốc Lộ 2A thuộc địa phận xã Bồ Sao từ giáp 
Lũng Hoà đến hết địa phận xã Bồ Sao 1,220,000 

- 
Đất băng 1 tỉnh lộ 304 từ Ngã tư Tân Tiến đi vào xã 
Thổ Tang ( thuộc địa phận xã Tân Tiến chưa có hạ 
tầng) 

2,700,000 

- 
Đất băng 2 tỉnh lộ 304 từ Ngã tư Tân Tiến đi vào xã 
Thổ Tang thuộc địa phận xã Tân Tiến ( thuộc cụm 
KT  - XH Tân Tiến) 

800,000 

  
Đất băng 3, từ Ngã tư Tân Tiến đi vào xã Thổ Tang 
thuộc địa phận xã Tân Tiến ( thuộc cụm KT  - XH 
Tân Tiến) 

700,000 
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- Đoạn băng 1 từ Ngã 4 Tân Tiến đi Yên Lập đến 
đường Sắt 1,500,000 

  Đất băng 2 từ Ngã 4 Tân Tiến đi Yên Lập đến 
đường Sắt 800,000 

  Đất băng 3 từ Ngã 4 Tân Tiến đi Yên Lập đến 
đường Sắt 600,000 

- Đoạn tiếp đường sắt đến đê sông Phó Đáy 300,000 

2 Quốc Lộ 2C:   

- 
Đoạn qua khu dân cư thuộc địa phận xã Bình 
Dương ( từ giáp xã Tề Lỗ - Yên Lạc đến bệnh viện 
Đa Khoa) 

800,000 

- Đoạn từ cầu kênh Nhật Tân đi hết địa phận xã Tam 
Phúc 800,000 

- Đoạn từ đê Trung Ương đến nghĩa trang Vĩnh Thịnh 400,000 

- Đoạn tiếp từ Nghĩa Trang Vĩnh Thịnh đến hết nhà 
ông Xứng 600,000 

- Tỉnh Lộ 309 từ Quốc Lộ 2A đi Kim Xá đến hết địa 
phận xã Nghĩa Hưng 600,000 

- Tỉnh Lộ 309 từ giáp địa phận xã Nghĩa Hưng đi Kim 
Xá 400,000 

IV Đất khu dân cư hai bên đường Huyện Lộ   

1 Đường Tứ Trưng đi Ngũ Kiên từ cầu Kênh đến hết 
nhà ông Tuất Điền 600,000 

2 Đoạn từ giáp  nhà ông Tuất Điền đến hết nhà ông 
Trường xã Tứ Trưng 800,000 

3 Đoạn từ nhà ông Trường đến hết nhà ông Thành 800,000 

4 Đoạn từ nhà ông Thành đến đường đi Yên Đồng 650,000 

5 Đoạn từ đường rẽ đi Yên Đồng đến hết nhà ông 
Chè xã Ngũ Kiên 650,000 

6 Đoạn từ giáp nhà ông Chè đến đường rẽ vào UBND 
xã Ngũ Kiên 800,000 

7 Đoạn từ rẽ vào UBND xã Ngũ Kiên đến hết địa phận 
xã Ngũ Kiên 600,000 

8 Tuyến đờng từ xã Vĩnh Sơn , Bình Dương đến hết 
địa phận xã Vân Xuân   

- Địa phận xã Vĩnh Sơn 700,000 

- Địa phận xã Bình Dương 700,000 

- Địa phận xã Vân Xuân 700,000 
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9 Đường Thượng Trưng đi Vĩnh Thịnh ( Trừ các khu 
vực đã tính ở trên)   

- Địa phận xã Thượng Trưng 400,000 

- Địa phận xã Tuân Chính 400,000 

- Địa phận xã An Tường 400,000 

- Địa phận xã Vĩnh Thịnh 400,000 

10 Đường Thượng Trưng đi Cao Đại đến đê Trung 
Ương ( Trừ các khu vực đã tính ở trên) 600,000 

11 Đường Thổ Tang đi Thượng Trưng ( đến cầu Kênh 
Thượng Trưng) 600,000 

12 Đường Ngũ Kiên đi Vĩnh Ninh ( Thuộc địa phận xã 
Phú Đa + Vĩnh Ninh) 400,000 

13 Đờng vòng tránh Thổ Tang - Đại Đồng  - Tân Tiến   

- Địa phận xã Thổ Tang 600,000 

- Địa phận xã Vĩnh Sơn 500,000 

- Địa phận xã Đại Đồng 500,000 

- Địa phận xã Tân Tiến 500,000 

14 Đờng Cao Đại  - Lũng Hoà   

- Địa phận xã Cao Đại 500,000 

- Địa phận xã Lũng Hoà 500,000 

15 Đờng Tân Cương  - Phú Thịnh   

- Địa phận xã Tân Cương 500,000 

- Địa phận xã Phú Thịnh 500,000 

16 Các tuyến đường Huyện Lộ còn lại 400,000 

V Đất khu dân cư 2 bên đường liên xã   
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1 

Khu vực chợ Tuân Chính, Tứ Trưng, Ngũ Kiên, 
Nghĩa Hưng,Bồ Sao, Vân Xuân (Riêng khu vực chợ 
Tứ Trưng trừ đoạn nhà mặt đường chính từ nhà 
ông Trường đến nhà ông Thành) 

1,000,000 

2 
Trung tâm các xã Thượng Trưng, Lũng Hòa, Đại 
Đồng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Lý Nhân, Bình 
Dương, Vĩnh Sơn 

850,000 

1 

Đất mặt đường thuộc các xã phía Bắc ( ngoài các 
khu vực đã quy định ở trên) 

300,000 
Gồm các xã: Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Yên Lập, 
Việt Xuân, Yên Bình, Kim Xá, Lũng Hoà, Bồ Sao, 
Đại Đồng, Tân Tiến. 

2 Đất mặt đường thuộc các xã Phía Nam ( ngoài các 
khu vực đã quy định ở trên) 

300,000 

  Gồm các xã: Cao Đại, Phú thịnh, Lý Nhân, An 
Tường, Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh) 

3 
Các xã trong Đồng còn lại: Tân Cương, Thượng 
Trưng, Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Vân Xuân, Vũ Dy, Tứ 
Trưng, Ngũ Kiên, Tam Phúc, TT.Vĩnh Tờng 

400,000 

VI Đất khu dân cư hai bên đường trục xã, liên thôn   

1 
Đất thuộc các xã phía Bắc: Kim Xá, Yên Bình, 
Nghĩa Hng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt 
Xuân, Bồ Sao, Lũng Hoà, Đại Đồng. 

200,000 

2 Đất thuộc các xã phía Nam: Cao Đại, Phú Thịnh, Lý 
Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa. 200,000 

3 

Các xã trong Đồng còn lại: Đại Đồng, Tân Cương, 
Thượng Trưng, Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Bình Dương, 
Vân Xuân, Vũ Dy, Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Tam Phúc, 
TT Vĩnh Tường. 

250,000 

VII Đất ở còn lại ngoài các khu vực quy định ở trên   

1 Đất các khu vực còn lại ngoài các vị trí trên nằm 
trong khu Dân cư   

- 
Đất thuộc các xã phía Bắc: Kim Xá, Yên Bình, 
Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt 
Xuân, Bồ Sao, Lũng Hoà, Đại Đồng. 

120,000 
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- Đất thuộc các xã phía Nam: Cao Đại, Phú Thịnh, Lý 
Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa. 120,000 

- 

Các xã trong Đồng còn lại: Đại Đồng, Tân Cương, 
Thượng Trưng, Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Bình Dương, 
Vân Xuân, Vũ Dy, Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Tam Phúc, 
TT Vĩnh Tường. 

150,000 

2 Ngoài đê Bối giáp sông Hồng 50,000 

 


